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1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG 

2. Ngày sinh: 06/07/1974 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm: Phó giáo sư Năm phong: 2016 
   Học vị: Tiến sỹ Năm đạt: 2010 

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay:  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Bộ môn Dược lâm sàng, khoa Dược lý - Dược lâm sàng 

7. Địa chỉ cơ quan:  

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động:  
9. Fax:   Email: huongntl@hup.edu.vn 

 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 1996 

2 Thạc sĩ Trường đại học Dược Hà Nội Dược lý-Dược lâm sàng 1999 

3 Tiến sĩ Trường đại học Dược Hà Nội Dược lâm sàng 2010 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ C    

2  Trình độ C Khá Khá  
 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 01/02/2000 - 
31/01/2001 

Giảng viên tập sự Bộ môn Dược lâm sàng  

2 01/02/2001 - 
01/12/2016 

Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng  

3 02/12/2016-
01/03/2017 

Phó giáo sư Bộ môn Dược lâm sàng  

4 02/03/2017 - nay Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp Bộ môn Dược lâm sàng  
 

 

                         

 



    

- Quá trình giảng dạy:  

• Từ năm 2000: giảng dạy chương trình đào tạo đại học 
• Từ năm 2010: giảng dạy các chương trình đào tạo sau đại học 

- Chương trình giảng dạy:  

Chương trình đào tạo đại học ngành Dược học 
Chương trình đào tạo sau đại học ngành/chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng 

• Chương trình Thạc sĩ 
• Chương trình Chuyên khoa I 
• Chương trình Chuyên khoa II 
• Chương trình Tiến sĩ 

 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm  

tham gia 

Thời gian 
(từ - đến) 

Cấp quản lý 
(nếu có) 

Tình 
trạng đề 

tài 

Kết quả 
(nếu có) 

1 Đánh giá thực trạng triển khai hoạt 
động dược lâm sàng tại một số bệnh 
viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sau khi có 
thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế (thông 
tư 31/2012/TT – BYT) 

Chủ trì 11/2014 - 
11/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

2 Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân 
thủ điều trị và kỹ thuật sử dụng các 
thuốc dạng phun hít trên bệnh nhân 
hen và COPD  

Chủ trì 4/2015 - 
4/2016 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

3 Phân tích việc sử dụng và hiệu quả của 
phác đồ dự phòng nôn và buồn nôn do 
hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư 

Chủ trì 3/2019 - 
2/2021 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

4 Phân tích chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa 
chất và một số yếu tố liên quan trong 
giai đoạn dịch bệnh Covid-19 tại một 
số bệnh viện có chuyên khoa ung bướu 
ở Hà Nội 

Chủ trì 11/2021 - 
12/2022 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

5 Giám sát trị liệu (Therapeutic Drug 
Monitoring - TDM) amikacin trên 
bệnh nhi bằng phương pháp dược động 
học  

Thư ký 4/2011 - 
8/2015 

Chương 
trình cấp Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

6 Đánh giá kiến thức và kỹ thuật dùng 
thuốc hít của người bán thuốc trong tư 
vấn hen phế quản 

Thành 
viên 

6/2017 - 
5/2019 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

7 Phân tích thực trạng sử dụng kháng 
sinh colistin tại một số bệnh viện ở Hà 
Nội  

Thành 
viên 

4/2019 - 
4/2020 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

8 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 
tuân thủ dùng thuốc được đo lường 

Thành 
viên 

11/2021 - 
5/2023 

Đề tài khoa 
học cấp 

Đã 
nghiệm 

 

 



bằng công cụ MARS-5 trên bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2 tại một số cơ sở 
khám chữa bệnh 

trường thu 

9 Phân tích tác động của thử nghiệm tư 
vấn từ xa thực hiện bởi dược sĩ lâm 
sàng trên bệnh nhân đái tháo đường típ 
2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện 
Hữu Nghị. 

Thành 
viên 

11/2021 - 
11/2022 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

10 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
HPLC định lượng các thuốc chống lao 
RHZ trong huyết tương bệnh nhân lao 

Đồng 
chủ trì 

12/2007 - 
1/2011 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số 
tác 
giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 
công 
bố 

1 Một vài nhận xét về tình hình sử 
dụng kháng sinh hiện nay tại một 
số bệnh viện ở phía bắc Việt Nam 

3 Dược học  7 7-10 2000 

2 Evaluation of drug prescription 
quality in some hospitals in Hanoi 

8 Proceeding of The 
Second Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences 

  37-40 2001 

3 Đánh giá việc sử dụng thuốc 
trong điều trị bệnh basedow tại 
Trung tâm nội tiết tỉnh Hoà Bình 

4 Dược học  5 22-24 2002 

4 Khảo sát tình hình sử dụng các 
chế phẩm điều trị bệnh cảm cúm 
có chứa phenylpropanolamin 
(PPA) qua một số nhà thuốc trên 
địa bàn Hà Nội 

3 Dược học 43 8 30-38 2003 

5 Đánh giá tiến triển trong điều trị 
nội khoa bệnh basedow tại Trung 
tâm nội tiết tỉnh Hoà Bình 

4 Dược học 43 6 27-29 2003 

6 Đánh giá việc lựa chọn kháng 
sinh trong điều trị nhiễm khuẩn 
huyết tại bệnh viện Bạch Mai 
(thông báo số 1) 

4 Dược học 45 347 28-30 2005 

7 Nghiên cứu so sánh sinh khả dụng 
của rifampicin trong viên hỗn hợp 
cố định liều (RH) so với viên 
chuẩn đơn lẻ 

4 Nghiên cứu Y học 37 4 14-19 2005 

8 Ứng dụng phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao định lượng 
rifampicin trong huyết tương 
người uống đồng thời rifampicin 
– isoniazid – pyrazinamid 

5 Dược học 45 347 30+32-
34 

2005 

 



9 Đánh giá việc lựa chọn kháng 
sinh trong điều trị nhiễm khuẩn 
huyết tại bệnh viện Bạch Mai 
(thông báo số 2) 

4 Dược học 45 349(5) 28-31 2005 

10 Nghiên cứu đánh giá sinh khả 
dụng của rifampicin trong thuốc 
chống lao hỗn hợp 2 và 3 thành 
phần đang sử dụng tại Việt nam 

4 Dược học 45 4 25-29 2005 

11 Bước đầu khảo sát nồng độ 
rifampicin huyết tương bệnh nhân 
lao phổi AFB(+) điều trị bằng 
thuốc viên hỗn hợp cố định liều 

5 Y học thực hành  3 46-49 2005 

12 Nghiên cứu nồng độ rifampicin 
huyết tương tại thời điểm 2h và 
3h sau khi uống ở bệnh nhân lao 
phổi AFB(+) tái trị 

5 Y học thực hành 514 6 49-51 2005 

13 Nghiên cứu ảnh hưởng của 
isoniazid – pyrazinamid  tới  sinh 
khả dụng của Rifampicin  khi 
uống đồng thời rifampicin – 
isoniazid – pyrazinamid 

4 Nghiên cứu Y học 36 3 12-17 2005 

14 Đánh giá tác dụng hạ áp và tính 
an toàn của adalat nhỏ dưới lưỡi 
trong điều trị cơn THA 

4 Dược học 46 367 168-
171 

2006 

15 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc 
trong điều trị tai biến mạch não tại 
2 khoa cấp cứu và thần kinh bệnh 
viện Bạch Mai 

4 Dược học 46 367 165-
168 

2006 

16 Khảo sát mối liên quan giữa liều 
lượng và nồng độ Tobramycin 
trong huyết thanh bệnh nhân tại 
khoa điều trị tích cực bệnh viện 
Bạch mai 

4 Dược học 46 367 142-
146 

2006 

17 Bioequivalence evaluation of two 
omeprazol formulation: 
domestically manufactured 
Dafrazol and Losec MUPS 

5 Proceeding of Fifth 
Indochina Conference 
on Pharmaceutical 
Science 

   2007 

18 Determination of Omeprazole in 
human plasma by high 
performance liquid 
chromatography 

3 Proceeding of Fifth 
Indochina Conference 
on Pharmaceutical 
Science 

   2007 

19 Evaluation amikacin use by 
monitoring plasma drug 
concentration in patients at 
intensive care unit – Bach mai 
hospital 

4 Proceeding of Fifth 
Indochina Conference 
on Pharmaceutical 
Science 

   2007 

20 Nồng độ Rifampicin, Isoniazid, 
Pyrazynamid trong huyết tương 

3 Y học thực hành 53 629 141-
146 

2008 



BN tràn dịch màng phổi do lao 

21 Đánh giá tương đương điều trị 
loét tá tràng của Dafrazol so với 
Losec MUPS 

4 Dược học 48 385 18-22 2008 

22 Đánh giá hiệu quả điều trị loét tá 
tràng có HP dương tính bằng phác 
đồ OAC sử dụng thuốc trong 
nước 

4 Dược học 49 395(3) 22-25 2009 

23 Nồng độ thuốc trong huyết tương 
bệnh nhân lao phổi điều trị tại 
bệnh viện lao và bệnh phổi Trung 
ương năm 2008 

4 Y học thực hành  3 50-53 2009 

24 Đánh giá hiệu quả sử dụng 
imipenem liều 0,5g mỗi 6 giờ trên 
BN lọc máu tĩnh mạch – tĩnh 
mạch liên tục tại khoa điều trị tích 
cực, BV Bạch mai dựa trên một 
số chỉ số PK/PD 

5 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

1 1 14-19 2010 

25 Khảo sát cách dùng thuốc và phân 
tích sự tuân thủ điều trị hội chứng 
thận hư tiên phát ở trẻ em tại khoa 
Nhi bệnh viện Bạch mai 

3 Y học TP Hồ Chí Minh 14 4 1-9 2010 

26 Nghiên cứu khảo sát nồng độ 
rifampicin (RMP) và ảnh hưởng 
của thức ăn đến nồng độ RMP 
huyết tương 

4   1 18-22 2010 

27 Phân loại thông tin và nhu cầu 
thông tin thuốc tại một số khoa 
lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai 

5 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

1 3 88-93 2010 

28 Nghiên cứu ứng dụng kháng sinh 
Augmentin trong dự phòng nhiễm 
khuẩn sau phẫu thuật cột sống tại 
bệnh viện Việt Đức 

3 Nghiên cứu Y học 68 3 19-24 2010 

29 Nghiên cứu xây dựng quy trình 
định lượng đồng thời rifampicin 
và pyrazinamid trong huyết tương 
bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

3 Nghiên cứu Y- Dược 
học quân sự 

36 5 20-28 2011 

30 Nghiên cứu xây dựng quy trình 
định lượng isoniazid trong huyết 
tương bằng phương pháp sắc ký 
lỏng kết hợp dẫn xuất hóa trước 
cột với cinnamaldehyd 

3 Nghiên cứu Y- Dược 
học quân sự 

36 5 34-40 2011 

31 Phân tích thực trạng sử dụng 
thuốc trên bệnh nhân đặt ống 
thông dạ dày tại khoa Hồi sức tích 
cực bệnh viện bạch mai 

5 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

3 2 62-65 2012 

32 Thẩm định phương pháp sắc ký 5 Nghiên cứu Dược và 3 3 85-89 2012 



lỏng hiệu năng cao định lượng 
ciprofloxacin trong huyết tương 
người 

Thông tin thuốc 

33 Current prescription of antibiotics 
for patients hospitalized with 
community acquired pneumonia 
ất Hữu Nghị hospital 

2 Proceeding of 
Indochina Conference 
on Pharmaceutical 
Science 

  552-
556 

2013 

34 Đánh giá khả năng đạt AUC0-
24/MIC mục tiêu của vancomycin 
trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng 
tại bệnh viện Bạch Mai 

3 Y học thực hành 58 10(884) 91-94 2013 

35 Đánh giá mối liên quan giữa nồng 
độ đáy và chỉ số AUC0-24/MIC 
mục tiêu của vancomycin trên 
bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng tại 
bệnh viện Bạch Mai 

4 Dược học 53 452(12) 31-35 2013 

36 Khảo sát thực trạng sử dụng 
amikacin trong điều trị cho trẻ em 
tại một số bệnh viện trên địa bàn 
Hà Nội 

5 Dược học  10 35-41 2013 

37 Pharmacy Education in Vietnam 7 American Journal of 
Pharmaceutical 
Education  

77 6 article 
114 

2013 

38 Đánh giá tác động của hoạt động 
dược lâm sàng trong sử dụng 
vancomycin tại bệnh viện Bạch 
Mai 

4 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

5 4 139-
143 

2014 

39 Ứng dụng chỉ số Dược động 
học/Dược lực học (PK/PD) của 
ciprofloxacin để dự báo hiệu quả 
điều trị trên bệnh nhân hồi sức 
tích cực 

2 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

5 6 222-
226 

2014 

40 The efficacy and nephrotoxicity 
associated with colistin use in an 
intensive care unit in Vietnam: 
Use of colistin in a population of 
lower body weight 

17 International Journal of 
Infectious Diseases  

30 35 18-23 2015 

41 Antibiotic therapy for inpatients 
with community-acquired 
pneumonia in a developing 
country 

13 Pharmacoepidemiology 
and Drug Safety 

24  129-
136 

2015 

42 Establishing amikacin dosage 
regimens in pediatric patients: A 
pharmacokinetic/ 
pharmacodynamic analysis using 
Monte Carlo simulation 

4 Proceedings of 
ASEAN PharmNET I 

   2015 

43 Potential drug-drug interactions in 
an intensive care unit and 

4     2015 



intensivist perception about 
potential drug-drug interactions 

44 Evaluate the use of erythropoietin 
(EPO) in end-stage renal disease 
patients on hemodialysis 

4     2015 

45 Evaluation of the current 
prescription of 
imipenem/cilastatin in Phu Tho 
province hospital 

3     2015 

46 Ghi nhận các sai sót trong viết 
đơn thuốc tại các khoa Nội của 
một bệnh viện tuyến Trung Ương 

3 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

7 1 7-11 2016 

47 Combating antimicrobial 
resistance: quality standards for 
prescribing for respiratory 
infections in Vietnam 

20 The Lancet Global 
Health 

4 11 e789 2016 

48 Xây dựng mô hình dược động học 
quần thể của kháng sinh 
meropenem trên các bệnh nhân 
điều trị tại một bệnh viện đa khoa 
tuyến tỉnh tại VIệt Nam 

4 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

8 3  2017 

49 Xácđịnh các vấn đề liên quan đến 
kê đơn thuốc tại khoa Ung bướu 
bệnh viện Vinmec Times City 

3 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

8 4 23-26 2017 

50 Xác định vấn đề liên quan đến 
thuốc (DRPs) trong quá trình kê 
đơn tại khoa Hồi sức tích cực nội 
và chống độc của một bệnh viện 
đa khoa tuyến tỉnh 

5 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

8 6 2-7 2017 

51 Đánh giá sự tuân thủ dùng thuốc 
trên bệnh nhân tăng huyết áp 
được quản lý tại khoa Khám bệnh 
Cán bộ cấp cao - bệnh viện Trung 
Ương Quân đội 108 

4 Y học lâm sàng 108 12 11/2017 433-
439 

2017 

52 Đánh giá việc lựa chọn kháng 
sinh ban đầu trên bệnh nhi nội trú 
mắc viêm phổi cộng đồng tại 
Bệnh viện Nhi Trung Ương 

4 Dược học 504 4/2018 2-6 2018 

53 Xây dựng mô hình dược động học 
quần thể của kháng sinh 
meropenem trên các bệnh nhân 
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Phú Thọ 

1 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN TT Trường ĐH 
Dược lần thứ XIX 

  331-
336 

2018 

54 Phân tích việc tuân thủ dùng 
thuốc trên bệnh nhân tăng huyết 
áp điều trị ngoại trú 

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN TT Trường ĐH 
Dược lần thứ XIX 

  252-
257 

2018 

55 Phân tích việc lựa chọn thuốc trên 
bệnh nhân mới mắc Đái tháo 

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN TT Trường ĐH 

  318-
324 

2018 



đường typ 2 được quản lý ngoại 
trú tại một số cơ sở khám chữa 
bệnh khu vực phía Bắc 
 

Dược lần thứ XIX 

56 Hospital clinical pharmacy 
services in Vietnam 

8 International Journal of 
Clinical Pharmacy 

   2018 

57 Effectiveness of a short training 
program for community 
pharmacists to improve 
knowledge and practice of asthma 
counselling – A simulated patient 
study 

7 Respiratory Medicine 144 2018 50 - 60 2018 

58 Population pharmacokinetics of 
meropenem in Vietnamese adult 
patients 

4 Pharm Sci Asia  45 4 221 - 
230 

2018 

59 Pharmacists’ training to improve 
inhaler technique of  
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease in Vietnam 

6 Int J Chron Obstruct 
Pulmon Dis 

 13 1863—
1872 

2018 

60 Phân tích thực trạng sử dụng 
colistin tại Bệnh viện Hữu Nghị 

9 Y học lâm sàng 108 14 9 20 2019 

61 Biến cố bất lợi của thuốc trên 
bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày 
ghi nhận được thông qua hoạt 
động giám sát tích cực của dược 
sĩ lâm sàng tại bệnh viện Trung 
Ương quân đội 108 

5 Y học lâm sàng 108 14 9/2019 96-101 2019 

62 Phân tích tình hình sử dụng hoá 
chất trên bệnh nhân ung thư đại 
tràng hoá trị bổ trợ tại Trung tâm 
Ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh 
Thái Bình 

5 Y học lâm sàng 108 14 9/2019 164-
168 

2019 

63 Phân tích thực trạng sử dụng hoá 
chất trên bệnh nhân điều trị ung 
thư vú tại bệnh viện Ung bướu 
tỉnh Thanh Hoá 

4 Y học lâm sàng 108 14 9/2019 196-
200 

2019 

64 Thực trạng sử dụng fluconazol tại 
Trung tâm Gây mê và hồi sức 
ngoại khoa, bệnh viện Hữu Nghị 
Việt Đức 

5 Y học Việt Nam 484 Tháng 
11 - số 

1 

199-
203 

2019 

65 Thực trạng sử dụng fluconazol 
Tại trung tâm gây mê và hồi sức 
ngoại khoa, Bệnh viện hữu nghị 
Việt Đức  
 

5 Y học Việt Nam 484 1 199-
203 

2019 

66 Thẩm định cấu trúc và áp dụng bộ 
câu hỏi đánh giá hành vi tự chăm 
sóc (EHFSCB-9) trên bệnh nhân 

3 Y học thực hành  3(1092) 
2019 

52-55 2019 



suy tim ngoại trú tại bệnh viện 
Tim Hà Nội 

67 Phân tích thực trạng sử dụng 
thuốc trên bệnh nhân điều trị ung 
thư dạ dày tại bệnh viện trung 
ương quân đội 108 

3 Y học Việt Nam 477 1 - 
2019 

108-
113 

2019 

68 Impact of pharmaceutical care in 
the improvement of medication 
adherence and quality of life for 
COPD patients in Vietnam  

6 Respiratory Medicine 14 153 31 - 37 2019 

69 Tacrolimus Therapeutic Drug 
Monitoring in Vietnamese Renal 
Transplant Recipients 

7 Pharmacognosy 
Journal 

12 5 984-
992 

2020 

70 Medicines information services in 
a resource-limited setting 

8 Research in Social and 
Administrative 
Pharmacy 

16 11 1535-
1541 

2020 

71 Đánh giá thực trạng sử dụng 
thuốc tạo hồng cầu trên bệnh 
nhân bệnh thận mạn giai đoạn 
cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện 
Thận Hà Nội 

4 VNU Journal of 
Science: Medical and 
Pharmaceutical 
Sciences, 

36 1 65-74 2020 

72 Thực trạng dự phòng biến cố 
giảm bạch cầu trung tính do hoá 
trị liệu bằng thuốc tăng sinh bạch 
cầu  (G-CSF) trên bệnh nhân ung 
thư vú và u lympho tại bệnh viện 
K 

6 Y học Việt Nam 488 Tháng 
3 - số 2 

225-
230 

2020 

73 Phân tích thực trạng tuân thủ quy 
trình giám sát trị liệu 
áp dụng cho phác đồ methotrexat 
liều cao tại Bệnh viện K 
 

5 Tạp chí khoa học và 
công nghệ Việt Nam 

62 7 18-22 2020 

74 Phân tích việc sử dụng phác đồ dự 
phòng nôn và buồn nôn do hóa trị 
liệu tại bệnh viện K 

6 Tạp chí Ung thư học 
Việt Nam 

 3/2020 499-
508 

2020 

75 Thực  trạng  sử  dụng  yếu  tố  
kích  thích  tăng  sinh  dòng bạch  
cầu  hạt  (G-CSF) dự  phòng  biến  
cố  sốt  giảm  bạch  cầu  trung  
tính  do  hóa trị  liệu  trên  bệnh  
nhân  ung  thư  vú  tại bệnh viện 
Ung bướu Hà Nội 

6 Tạp chí Ung thư học 
Việt Nam 

 3/2020 509-
515 

2020 

76 Thực trạng sử dụng kháng sinh 
colistin trên bệnh nhân lọc máu 
liên tục tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 108 16 2 128-
135 

2021 

77 Biến cố bất lợi của thuốc trên 
bệnh nhân ung thư đại tràng hóa 

4 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

12 4 17-24 2021 



trị bổ trợ ghi nhận được thông qua 
hoạt động giám sát tích cực tại 
Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Thái Bình 

78 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc 
giảm đau trong quản lý đau cho 
bệnh nhân ung thư tại khoa chống 
đau và chăm sóc giảm nhẹ, bệnh 
viện TƯQĐ 108 

6 Y dược lâm sàng 108 16 3 10-16 2021 

79 Phân tích hoạt động duyệt phiếu 
yêu cầu sử dụng thuốc colistin 
trên bệnh nhân hồi sức tích cực tại 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 

7 Y dược lâm sàng 108 16 Đặc 
biệt 

1-11 2021 

80 Nghiên cứu đánh giá quy trình 
giám sát nồng độ vancomycin 
trong máu trên bệnh nhân người 
lớn tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 108 16 Đặc 
biệt 

43-53 2021 

81 Thực trạng sử dụng kháng sinh 
trong điều trị nhiễm khuẩn huyết 
do vi khuẩn Gram âm tại Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 
năm 2020 

6 Y dược lâm sàng 108 16 Đặc 
biệt 

119-
127 

2021 

82 Đặc điểm kháng thuốc của các 
chủng vi khuẩn lao với isoniazid 
tại một số bệnh viện Việt Nam 

6 Y Dược học  28 18-24 2021 

83 Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo 
trong đánh giá khả năng đạt đích 
dược động học/dược lực học 
(PK/PD) của một số chế độ liều 
meropenem 

5 Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

12 6 171-
177 

2021 

84 Phân tích thực trạng kê đơn dựa 
trên bằng chứng ở các bệnh nhân 
suy tim tâm thu trong chương 
trình quản lý ngoại trú tại bệnh 
viện Tim Hà Nội 

3 Y học Việt Nam 509 1 197-
201 

2021 

85 Thực trạng sử dụng vancomycin 
tại Bệnh viện Trung ương quân 
đội 108 

6 Y học lâm sàng 108 16 4 561-
570 

2021 

86 Phân tích đặc điểm sử dụng 
enoxaparin trên người bệnh điều 
trị nội trú tại Viện tim mạch - 
Bệnh viện Trung ương quân đội 
108 

5 Y học lâm sàng 108 16 2 553-
560 

2021 

87 Pharmacist perceptions of patient 
care competency: A survey in 
Vietnam 

4 Journal of Pharmacy & 
Pharmacognosy 
Research (JPPRes) 

9 1 69–77 2021 



88 Nghiên cứu thực trạng sử dụng 
thuốc dự phòng thuyên tắc huyết 
khối tĩnh mạch trên bệnh nhân 
phẫu thuật chỉnh hình lớn 

4 Y dược lâm sàng 108 17 3 26-32 2022 

89 Unintentional Medication 
Discrepancies at Admission 
Among Elderly Inpatients with 
Chronic Medical Conditions in 
Vietnam: A Single‐Centre 
Observational Study 
 

6 Drugs - Real World 
Outcomes 

1 9 141 - 
151 

2022 

90 Implementing clinical pharmacy 
activities in hospital setting in 
Vietnam: current status from a 
national survey 

9 BMC Health Services 
Research 

22 887  2022 

91 Population-Based 
Pharmacokinetics and Dose  
Optimization of Imipenem in 
Vietnamese  
Critically-Ill Patients 

5 Infection and Drug 
Resistance 

2022 15 4575—
4583 

2022 

92 Một số đặc điểm dược động học 
của isoniazid và gen n-
acetyltransferase 2 trên bệnh nhân 
lao phổi Việt Nam 

7 Journal of Sciences 
VNU (Khoa học - 
Khoa học Y Dược) 

38 3 36-43 2022 

93 Thẩm định ngoại tính phù hợp của 
mô hình dược động học quần thể 
vancomycin trên bệnh nhân điều 
trị tại bệnh viện đa khoa xanh pôn 

8 Y học Việt Nam 515 2 195-
200 

2022 

94 Quality of Life and Its Associated 
Factors Among Cancer Patients 
Receiving Chemotherapy at 
Oncology Hospitals in Vietnam 
After the Third Wave of the 
COVID-19 Pandemic 

8 Cancer Management 
and Research 

 14 2429–
2444 

2022 

95 Phân tích thực trạng kê đơn kháng 
sinh nhóm carbapenem 
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ 
năm 2021 

7 Y học Việt Nam 519  Số 1 239-
244 

2022 

96 Impact of pharmacist-initiated 
educational interventions on 
improving medication 
reconciliation practice in geriatric 
inpatients during hospital 
admission in Vietnam 

10 Journal of Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics 

12 47 2107-
2114 

2022 

97 Invasive meningococcal disease 
in Malaysia, Philippines, 
Thailand, and Vietnam: An Asia-
Pacific expert group perspective 
on current epidemiology and 

14 Human Vaccines & 
Immunotherapeutics 

   2022 



vaccination policies 

98 Implementation and Evaluation of 
Clinical  
Pharmacy Services on Improving 
Quality of  
Prescribing in Geriatric Inpatients 
in Vietnam: An  
Example in a Low–Resources 
Setting 

8 Clinical Interventions 
in Aging 

 17 1127-
1138 

2022 

99 Higher tacrolimus trough levels 
and time in the therapeutic range 
are associated with the risk of 
acute rejection in the first month 
after renal transplantation 

8 BMC Nephrology 24 131 7 2023 

100 Đánh giá mối liên quan giữa tuân 
thủ dùng thuốc và biến thiên nồng 
độ đáy Tacrolimus trên bệnh nhân 
ghép thận tại bệnh viện Bạch Mai 

8 Y học Việt Nam 528 2  2023 

101 Phân tích các vấn đề liên quan 
đến thuốc trong kê đơn thuốc điều 
trị ung thư tại một bệnh viện 
chuyên khoa ung bướu 

6 Y học Việt Nam 527 2/2023  2023 

102 Thẩm định ngoại các mô hình 
dược động học quần thể của 
tacrolimus trên bệnh nhân ghép 
thận tại Bệnh viện Quân Y 103 

5 Y-Dược học quân sự  5  2023 

103 Thực trạng giám sát nồng độ 
vancomycin trong máu và hiệu 
chỉnh liều trên bệnh nhân người 
lớn điều trị tại Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108  
 

14 Y dược lâm sàng 108  18 159 2023 

104 Phân tích kết quả triển khai hoạt 
động giám sát nồng độ  
vancomycin trong máu bệnh nhân 
nhi theo tiếp cận Bayesian tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

12 Y dược lâm sàng 108  18 313 2023 

105 Mức ý nghĩa của can thiệp dược 
lâm sàng trên một số vấn đề liên 
quan đến thuốc  
trong kê đơn thuốc điều trị ung 
thư tại Bệnh viện Phụ Sản Trung 
ương 

12 Tạp chí y học Dự 
phòng 

33 4 105 2023 

106 Đánh giá ảnh hưởng của việc 
chuyển đổi giữa biệt dược gốc và 
generic tới nồng độ đáy 
tacrolimus trên bệnh nhân ghép 
thận tại Bệnh viện Quân y 103 

4 Y dược lâm sàng 108 18 Đặc 
biệt 

10/2023 

69 - 74 2023 



107 Explore Chemotherapy-Induced 
Nausea and Vomiting Prophylaxis 
Patterns and Patient Reported 
Events to Suggest Improvements 
in Patient Care in Oncology-
Specialized Hospitals in Vietnam 

7 Research in Clinical 
Pharmacy 

1 2 115-
126 

2023 

108 Thực trạng kiểm soát đường huyết 
và kê đơn thuốc hạ đường huyết 
trên bệnh nhân đái tháo đường típ 
2 ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết 
Trung Ương 

9 Nội tiết và đái tháo 
đường 

 68 73 2023 

109 Mức ý nghĩa của can thiệp dược 
lâm sàng trên một số vấn đề liên 
quan đến thuốc trong kê đơn 
thuốc điều trị ung thư tại Bệnh 
viện Phụ Sản Trung ương 

12 Y học dự phòng  33 4 105 2023 

110 Thực trạng sử dụng thuốc trên 
bệnh nhân suy giảm chức năng 
thận tại Bệnh viện Quân đội 
Trung ương 108 

6 Y dược lâm sàng 108 18 đặc biệt 328-
337 

2023 

111 Evaluation of practice of 
postoperative thromboembolism 
prophylaxis among colorectal 
cancer patients in the National 
Cancer Hospital 

7 Journal of Health 
Sciences 

1 3 (6) 45 2023 

112 Pharmacogenomic Analysis of 
CYP3A5*3 and Tacrolimus 
Trough Concentrations in 
Vietnamese Renal Transplant 
Outcomes 

10 Pharmacogenomics 
and Personalized 
Medicine 

  53-64 2024 

113 Thực trạng sử dụng thuốc đường 
nhỏ mắt có chứa corrtioid của 
bệnh nhân trước khi khám tại 
bệnh viện Mắt Trung ương 

7 Y học Việt Nam 536 1/2024 211-
216 

2024 

114 Đánh giá thực trạng kê đơn trên 
bệnh nhân hội chứng mạch vành 
cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh 
viện Tim Hà Nội 

4 Tạp chí Phẫu thuật Tim 
mạch và Lồng ngực 
Việt Nam 

43  224 - 
231 

2024 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Trách 
nhiệm tham 

gia 

1 Dược lâm sàng Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

NXB Y học 2011 0 Tham gia 

 



2 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng. Tập 1: 
100 ca lâm sàng 

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN) 

NXB Y học 2012 0 Tham gia 

3 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng. Tập 2: 
Hướng dẫn trả lời ca 1 đến ca 57 

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN) 

NXB Y học 2012 0 Tham gia 

4 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng. Tập 3: 
Hướng dẫn trả lời ca 58 đến ca 100 

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN) 

NXB Y học 2012 0 Tham gia 

5 Dược lâm sàng: Những nguyên lý 
cơ bản và sử dụng thuốc trong điều 
trị. Tập  2: Sử dụng thuốc trong 
điều trị 

Chuyên 
khảo (có số 
ISBN) 

NXB Y học 2014 0 Tham gia 

6 Thực tập Dược lâm sàng Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Trường ĐH 
Dược Hà 
Nội 

2016 10 Chủ biên 

7 Thực tập dược động học Tham khảo 
(có số 
ISBN) 

trường Đại 
học Dược 
Hà Nội 

2020 11 Chủ biên và 
tham gia 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng 

1 The Best Oral Presenter/ ICPAPS - ASEAN PharmNET 2019 2019 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         
                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Thị Liên Hương 
 

   

              

                         

 


